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Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 

Giám đốc Công ty TNHH MTV Lệ Ninh
Công ty TNHH MTV Lệ Ninh là doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu 100% Điều lệ. Công ty TNHH MTV Lệ Ninh tiền thân là Nông trường quốc doanh Lệ Ninh được thành lập từ 24/12/1960. Ngành nghề SXKD chính hiện nay là: Trồng chăm sóc chế biến mủ cao su tự nhiên và kinh doanh tổng hợp khác, trong đó ngành chính là SXKD mủ cao su.

Ngay từ những ngày đầu thành lập Nông trường QD Lệ Ninh, được sự hỗ trợ của chuyên gia Trung Quốc từ 1960-1964, Nông trường lúc đó đã trồng được trên 700ha cao su trên địa bàn xã Ngân Thủy, Trường Thủy. Sau chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ diện tích còn lại khoảng 400ha.

Tổng diện tích cao su trước bão số 10: 1.650ha. 

Trong đó :  - Cao su  trồng từ 1984-1986: 500ha. 

                   - Cao su  trồng 1990 đến 2004: 828ha (trong đó tái canh 400ha diện tích cao su thời kỳ 1960-1964).

                   - Cao su trồng từ 2011-2013: 322ha.   

Hầu hết diện tích cao su của Công ty được trồng trên địa hình không thuận lợi: Đó là các thung lũng nhỏ, trên vùng đồi núi trọc có độ cao dưới 15 độ so với mặt nước biển thuộc địa bàn phía Tây huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, do đó diện tích không tập trung. Về thổ nhưởng chủ yếu là đất xám, đất feralít phát triển trên nền đá mẹ phong hóa, đất vàng pha cát, đất nâu bazan. Nhưng cây cao su vẫn phát triển tốt và cho năng suất khá cao, chất lượng mủ tốt.   

Trải qua hơn 53 năm lịch sử phát triển từ Nông trường Lệ Ninh trước đây và Công ty Lệ Ninh ngày nay, qua nhiều thời kỳ Công ty đã đưa vào PHSX của mình với nhiều loại cây trồng: cao su, hồ tiêu, dứa, cà phê, mía, lúa, khoai lang, kê, hấu và nhiều giống vật nuôi… 

Nhưng đọng lại chỉ có cây cao su là loại cây trồng thực sự đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất, làm thay đổi bộ mặt, diện mạo của Công ty như ngày nay, đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện, ngân sách đóng góp cho tỉnh ngày càng tăng, quy mô ngày càng phát triển.

Tuy nhiên sau cơn bão số 10 đổ bộ vào tỉnh ta ngày 30/9/2013 với sức gió cấp 13 -14, giật cấp 15 - 16, theo số liệu lịch sử khí tượng thủy văn thì đây là cơn bão mạnh nhất kể từ năm 1964 trở lại đây, đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế - cơ sở hạ tầng của tỉnh nhà và ngành nông nghiệp, trong đó thiệt hại lớn nhất đó là các doanh nghiệp, các hộ dân có nhiều diện tích cao su.

Đối với Công ty Lệ Ninh diện tích thiệt hại trên 420ha (đã quy về đông đạc với mật độ 555 cây/ha), trong đó có trên 300ha cao su mới đưa vào khai thác được 3 - 5 năm, có tỷ lệ cây gãy đổ trên 70% phải trồng lại hoàn toàn, ước tính về giá trị thiệt hại lên đến 120 tỷ đồng.

 Ngay sau bão, được sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh và các ban ngành Công ty đã khi tiến hành kiểm kê, đánh giá thiệt hại đồng thời có biện pháp để khôi phục vườn cây cao su sau bão như sau: 

- Đối với vườn cây bị đổ và tuổi cây nhỏ (từ 2004 trở về sau) chúng tôi đã tổ chức dựng lại theo quy trình kỹ thuật đảm bảo sống và cho mủ sau khoảng 12 tháng. Việc dựng lai cây cao su bị đổ sau bão nếu làm đúng quy trình thì sau 1 năm cây vẫn cho mủ bình thường, Công ty đã làm thành công sau bão số 9/2009 với trên 100ha nay cho mủ tốt.

- Đối với vườn cây thiệt hại trên 70% thì cho cạo tận dụng, sau đó tận dụng bán gỗ, củi và tổ chức trồng mới lại trong năm 2013-2014.

- Đối với vườn cây cao su kinh doanh từ 2004 trở về trước có tỷ lệ thiệt hại dưới 60% thì tiến thành thông thoáng vườn cây, bán tận dụng cây gãy ngang nằm sát đất, cành cấp 1. Cây đổ chưa sát đất thì cho cạo tận thu một thời gian sau 4-5 tháng mới bán gỗ, củi tận dụng.

Kính thưa Hội thảo!

Sau cơn bão số 10 có nhiều ý kiến khác nhau, trái chiều về chủ trương phát triển cây cao su trên đất Quảng Bình và các tỉnh miền Trung…

Quan điểm của chúng tôi với tư cách là người trong cuộc, đã trồng cây cao su, sống nhờ cây cao su từ hơn nữa thế kỷ thì chúng tôi cho rằng đối với các tỉnh miền Trung và Quảng Bình cho đến thời điểm này chưa có cây trồng nào đem lại hiệu quả về kinh tế và xã hội lớn bằng cây cao su. Chúng tôi vui mừng và nhất trí cao với chủ trương của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh về việc tiếp tục hỗ  trợ cho bà con nông dân, các doanh nghiệp phục hồi đồng thời phát triển cao su trên đất Quảng Bình trong thời gian tới. Với tư tưởng và quan điểm chỉ đạo phát triển cao su theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, với môi trường thiên nhiên, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai.

Với tinh thần đó, tại diễn đàn này chúng tôi xin được trao đổi, đề xuất một số ý kiến và giải pháp kỹ thuật để phát triển cây cao su bền vững trên vùng đất Quảng Bình và các tỉnh miền Trung  như sau:
1. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

1.1. Thuận lợi 

Có cơ sở pháp lý để tiếp tục phát triển cây cao su trên đất Quảng Bình, đó là: 

- Quyết định số 750/QĐ/TTg ngày 3/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 tầm nhìn đến 2020 vùng Bắc Trung Bộ tiếp tục trồng mới khoảng 20.000ha để định hình 80.000ha.

- Văn bản số 1358/UBND ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình về quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 đạt 18.086ha, đến năm 2020 là 23.000ha.

- Điều kiện về thổ nhưỡng, khí hậu, thời tiết Quảng Bình phù hợp thích nghi với cây cao su.

- Cây cao su là cây có mủ nên chịu hạn và chịu rét tốt. Không kén đất, thích nghi rộng với vùng gò đồi, vùng bán sơn địa, vùng miền núi. Với độ cao dưới 15 độ đều trồng được cao su.

- Quy trình sản xuất giai đoạn KTCB đơn giản, ít sâu bệnh, trồng một lần nhưng chu kỳ thu hoạch dài trên 20 năm.

- Tỉnh ta củng đã có các nhà máy, cơ sở chế biến mủ khá hiện đại, hệ thống giao thông, tiện lợi, thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhu cầu thị trường rất cao và có tính dài hạn.

- Về mặt kinh tế: Là cây trồng quanh năm cho mủ, cho tiền (trừ thời gian KTCB khoảng 5 năm), từ đó về tín dụng rất có lợi, thời gian hoàn vốn nhanh, gỗ cao su là nguồn thu khá lớn khi kết thúc chu kỳ kinh doanh trên một đơn vị diện tích và đó là nguồn vốn bổ sung tự có để tái canh. 

- Về mặt xã hội: Tạo ra nhiều công ăn việc làm, tận dụng lao động phụ. Cây cao su phát triển đến đâu, thì cơ sở hạ tầng như điện đường, trường, trạm có đến đó. Trong 2 - 3 năm đầu thời kỳ KTCB có thể trồng xen, tạo thêm và việc làm, thu nhập cho người dân.

- Thực tế cây cao su đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn cho bà con nông dân và các doanh nghiệp vùng miền Trung và tỉnh ta nói riêng. 

1.2. Khó khăn
 - Gió bão: Miền Trung và Quảng Bình hằng năm chịu ảnh hưởng rất lớn của bão nhiệt đới và gió mùa đông bắc, kèm theo rét đậm, rét hại. Tuy nhiên thường 20-30 năm mới có một cơn bão lớn. Bão cấp 9 trở xuống cây cao su vẫn chịu đựng được, chỉ gãy cành cấp 1.

- Địa hình, thổ nhưỡng không thuận lợi như ở Tây Nguyên và miền Nam.

- Vốn đầu tư giai đoạn KTCB khá lớn, và đòi hỏi kỹ thuật tay nghề và tính kỷ luật cao của người lao động khi vào thời kỳ khai thác.

2. VỀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

Để phát triển cao su bền vững, thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu, đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội cho con người thì phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

2.1. Chọn đất

Nên trồng vùng gò đồi, các vùng đất kín gió vùng miền núi dọc trục đường Hồ Chí Minh. Không chọn đất quá bằng phẳng gần biển, san gió; đất thung lũng có nhiều phù sa, tầng nước ngầm dưới 0,7m; đất có độ dốc trên 15 độ so với mặt nước biển.

2.2. Về giống 

Nên chọn trồng các dòng vô tính do Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam khuyến cáo cho vùng Bắc Trung Bộ: RRIM 600; RRIM 712; RRIC100; RRIC121... là các giống chịu được gió, bão và cho năng suất cao, ít nhiểm bệnh phấn trắng và loét sọc mặt cạo.

2.3. Thiết kế và chọn mật độ phù hợp

Tùy theo địa hình, thổ nhưỡng, diện tích để thiết kế và chọn mật độ phù hợp.

- Về chia lô thữa: Đối với vùng đất bằng nên thiết kế thữa khoảng 10-15ha và lô khoảng 3-5ha. Các trục đường chính và phụ của đường nội vùng sẽ tạo ra các thửa đất và lô đất (vừa có ý nghĩa phục vụ sản xuất đi lại chăm sóc, thu hoạch vừa tạo khoảng trống để cho gió lùa). Kết hợp trồng đai rừng chắn gió.

- Thiết kế hàng: Phải tôn trọng hai nguyên tắc: Hướng gió chính và đường đồng mức, khi thiết kế phải ưu tiên nguyên tắc đường đồng mức trước. Có nghĩa là: 

- Địa hình không bằng phẳng: Phải thiết kế hàng cây theo theo đường đồng mức đồng thời cứ khoảng 2ha thì chừa một băng rộng 6-7m (tạo khoảng trống lớn hơn khoảng cách hàng, theo hướng gió chính để tạo đường gió lùa khi có bão và ảnh hưởng của gió chính).

- Vùng đồi thiết kế theo đường đồng mức, bậc thang (7m x 3m x 2,5m), mật độ 570 cây/ha.

- Vùng đất tương đối bằng: Thiết kế hàng theo hướng gió chính, mật độ 666 cây (5m x 3m). 

3.4. Đai rừng chắn gió

- Nếu vùng đất bằng, trống trải thì nhất thiết phải có đai rừng chắn gió 8 - 10m vuông góc với hướng gió chính. Cây đai rừng là cây dương liễu, hoặc cây lâm nghiệp lấy gỗ, không nên trồng keo, tràm vì dễ gãy đổ hơn cao su và keo tràm chính là tác nhân chứa mầm bệnh phấn trắng, rất nguy hại cho cây cao su.

- Ngoài ra kết hợp trồng đai rừng theo các trục đường vận chuyển.

- Đối với các thung lũng, sườn đồi khuất gió, kín gió thì theo chúng tôi  trồng đai rừng không có ý nghĩa bằng việc chọn hướng thiết kế, chia lô, thửa và mật độ, kết hợp tạo đường, khoảng trống cho gió lùa.

3.5. Tạo hình, tạo cành

Theo chúng tôi đây là giải pháp có ý nghĩa nhất để cây cao su chống chịu với gió, bão.

- Không nhất thiết phải bấm đọt và nếu bấm đọt thì từ khoảng cách 3-3,5m (không nên bấm ở độ cao 2,5m vì như vậy cây phân cành sớm, tạo bộ cành lớn không cân đối với thân cây, đây chính là nguyên nhân gây đổ, gãy do bão).

- Giải pháp chính là tạo hình, tạo cành. Khi cây phân cành chỉ nên để lại 2-3 cành chính so le về các hướng của thân chính tạo nên sự cân đối cho cây. Còn tạo hình ở đây chính là chọn mật độ (vì cây cao su có chu kỳ dài, thân cây định hình trên 10m thì con người  không thể can thiệp được khi cây cao trên 4-5m), do đó chọn mật độ và tạo cành chính ban đầu có ý nghĩa lớn. 

3.6. Về chế độ khai thác và thâm canh

- Cạo đúng tuổi cây và đường vanh cho phép, không được khai thác sớm, áp dụng chế độ cạo và dùng chất kích thích sản lượng mủ hợp lý, sau khi vườn cây kinh doanh được 3 - 4 năm mới dùng thuốc kích thích và số lần dùng không quá 3 - 5 lần/năm, tùy tuổi cây.

- Thâm canh hợp lý, nên dùng phân hữu cơ là chính hạn chế bón phân vô cơ.

-  Hạn chế làm quá sạch cỏ trên hàng. Vùng đồi, dốc nên trồng các loại cây cỏ chống xói mòn như cỏ KUDU, lạc dại.

Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa Hội thảo.

Trên đây là một số giải pháp kỹ thuật trên cơ sở kinh nghiệm chúng tôi đã làm và rút ra được từ sau bão số 10 đem đến hội thảo với mong muốn được giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đại biểu. Và chúng tôi nghĩ rằng kết quả từ Hội thảo này sẽ là cẩm nang cho các doanh nghiệp, cho bà con nông dân yên tâm đầu tư phát triển cây cao su trong thời gian tới. Hy vọng rằng sau Hội thảo chúng tôi những người làm cao su tiếp tục nhận được chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời có hiệu quả từ Trung ương, của lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành có liên quan. 


Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh, các đại biểu lời kính chúc sức khỏe! Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!
